
TT Họ và tên Ngày sinh
Số CMND/ 

CCCD

Môn/lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải/

Huy 

chương

Năm 
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Kỳ thi

Chứng chỉ 

ngoại ngữ

Thứ tự 

nguyện 

vọng

Mã ngành 

đăng kí
Tên ngành đăng kí

1 Phạm Tuấn Vinh 03/06/2006 030206000061 Hóa sinh Giải nhất 2022 KHKTQT IELTS 6.0 1 7720101B Y khoa (B)

2 Phạm Tuấn Vinh 03/06/2006 030206000061 Hóa sinh Giải nhất 2022 KHKTQT IELTS 6.0 2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

3 Đỗ Xuân Tuấn Minh 07/12/2006 001206016651 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
IELTS 6.5 1 7720101B Y khoa (B)

4 Đỗ Xuân Tuấn Minh 07/12/2006 001206016651 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
IELTS 6.5 2 7720101A Y khoa (A)

5 Đỗ Xuân Tuấn Minh 07/12/2006 001206016651 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
IELTS 6.5 3 7720501 Răng - Hàm - Mặt

6 Ngô Toàn Thắng 24/02/2006 031206011415 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

7 Ngô Toàn Thắng 24/02/2006 031206011415 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
2 7720201B Dược học (B)

8 Ngô Toàn Thắng 24/02/2006 031206011415 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
3 7720501 Răng - Hàm - Mặt

9 Ngô Toàn Thắng 24/02/2006 031206011415 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
4 7720301 Điều dưỡng

10 Ngô Toàn Thắng 24/02/2006 031206011415 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
5 7720115 Y học cổ truyền

11
Nguyễn Ngọc Nhật 

Anh
04/09/2006 031206005894 Sinh học Giải ba 2024

Chọn 

HSGQG
IELTS 6.5 1 7720101B Y khoa (B)

12
Nguyễn Ngọc Nhật 

Anh
04/09/2006 031206005894 Sinh học Giải ba 2024

Chọn 

HSGQG
IELTS 6.5 2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

13 Lê Thị Hải Bình 11/10/2006 031306010360 Y sinh HC Bạc 2022 KHKTQT IELTS 7.0 1 7720101A Y khoa (A)

14 Lê Thị Hải Bình 11/10/2006 031306010360 Y sinh HC Bạc 2022 KHKTQT IELTS 7.0 2 7720101B Y khoa (B)
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15 Lê Thị Hải Bình 11/10/2006 031306010360 Y sinh HC Bạc 2022 KHKTQT IELTS 7.0 3 7720501 Răng - Hàm - Mặt

16 Lê Thị Hải Bình 11/10/2006 031306010360 Y sinh HC Bạc 2022 KHKTQT IELTS 7.0 4 7720115 Y học cổ truyền

17 Lê Thị Hải Bình 11/10/2006 031306010360 Y sinh HC Bạc 2022 KHKTQT IELTS 7.0 5 7720201A Dược học (A)

18 Lê Thị Hải Bình 11/10/2006 031306010360 Y sinh HC Bạc 2022 KHKTQT IELTS 7.0 6 7720201B Dược học (B)

19 Lê Thị Hải Bình 11/10/2006 031306010360 Y sinh HC Bạc 2022 KHKTQT IELTS 7.0 7 7720201D Dược học (D)

20 Vũ Đức Khoan 26/03/2006 001206080697 Tin - Sinh học HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 7.0 1 7720101B Y khoa (B)

21 Vũ Đức Khoan 26/03/2006 001206080697 Tin - Sinh học HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 7.0 2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

22 Nguyễn Thái Anh 29/10/2006 001206021296
Hóa - Sinh - Y 

học
HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 7.0 1 7720201A Dược học (A)

23 Nguyễn Thái Anh 29/10/2006 001206021296
Hóa - Sinh - Y 

học
HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 7.0 2 7720101A Y khoa (A)

24 Trần Phạm Ngọc Hà 25/09/2006 034306006224 Hóa sinh HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 7.0 1 7720101B Y khoa (B)

25 Trần Phạm Ngọc Hà 25/09/2006 034306006224 Hóa sinh HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 7.0 2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

26 Nguyễn Đức Minh 29/10/2006 031206020524 Hóa học Giải nhì 2023
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

27 Nguyễn Đức Minh 29/10/2006 031206020524 Hóa học Giải nhì 2023
Chọn 

HSGQG
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

28 Nguyễn Huy Dũng 17/08/2006 037206005029 Vật lý HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 5.5 1 7720101A Y khoa (A)

29 Vũ Quang Lương 27/03/2006 024206006400 Hóa học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

30 Vũ Quang Lương 27/03/2006 024206006400 Hóa học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
2 7720101A Y khoa (A)
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31 Tạ Trung Kiên 21/12/2006 026206002577 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

32 Phạm Quang Hiếu 11/12/2006 033206001398 Hóa học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101A Y khoa (A)

33 Nguyễn Vũ Hiển 14/12/2006 027206012397 Hóa học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

34 Nguyễn Vũ Hiển 14/12/2006 027206012397 Hóa học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

35 Bùi Chu Công 14/12/2006 001206023712 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
IELTS 7.0 1 7720101B Y khoa (B)

36 Nguyễn Anh Khôi 16/03/2006 027206003473 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

37
Vũ Nguyễn Diệu 

Quỳnh
26/09/2006 001306020723 Hóa sinh Giải nhì 2023 KHKTQG IELTS 7.5 1 7720101B Y khoa (B)

38
Vũ Nguyễn Diệu 

Quỳnh
26/09/2006 001306020723 Hóa sinh Giải nhì 2023 KHKTQG IELTS 7.5 2 7720101A Y khoa (A)

39
Vũ Nguyễn Diệu 

Quỳnh
26/09/2006 001306020723 Hóa sinh Giải nhì 2023 KHKTQG IELTS 7.5 3 7720501 Răng - Hàm - Mặt

40 Nguyễn Trường An 05/08/2006 031206014163 Tin - Sinh học HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 6.5 1 7720101B Y khoa (B)

41 Nguyễn Trường An 05/08/2006 031206014163 Tin - Sinh học HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 6.5 2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

42 Nguyễn Trường An 05/08/2006 031206014163 Tin - Sinh học HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 6.5 3 7720115 Y học cổ truyền

43 Đoàn Đức Minh 12/12/2006 030206005555 Tin - Sinh học HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 7.0 1 7720101A Y khoa (A)

44 Đoàn Đức Minh 12/12/2006 030206005555 Tin - Sinh học HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 7.0 2 7720101B Y khoa (B)

45 Đoàn Đức Minh 12/12/2006 030206005555 Tin - Sinh học HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 7.0 3 7720501 Răng - Hàm - Mặt

46 Nguyễn Hùng Dũng 15/01/2006 024206014764 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)
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47 Nguyễn Hùng Dũng 15/01/2006 024206014764 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

48 Đặng Phương Linh 30/06/2006 033306006315 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

49 Đặng Phương Linh 30/06/2006 033306006315 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

50 Trịnh Hà Trang 24/07/2006 022306004084 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

51 Trịnh Hà Trang 24/07/2006 022306004084 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
2 7720201B Dược học (B)

52 Chu Ngọc Diệp 28/10/2006 022306004026 Sinh học Giải ba 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720201B Dược học (B)

53 Nguyễn Hương Giang 04/02/2006 030306007398 Hóa học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
1 7720101B Y khoa (B)

54 Nguyễn Hương Giang 04/02/2006 030306007398 Hóa học Giải nhì 2024
Chọn 

HSGQG
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt

55 Đinh Tiến Mạnh 21/12/2006 037206005905 Y học sức khỏe HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 5.5 1 7720101B Y khoa (B)

56 Đinh Tiến Mạnh 21/12/2006 037206005905 Y học sức khỏe HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 5.5 2 7720601
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học
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